
ST
T Họ và tên

Số giấy phép 
hành 

nghề/Số 
chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành nghề **
Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh *** 

Vị trí chuyên môn
****

Thời gian 
đăng ký hành 
nghề tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
khác *****

Ghi chú ******

1 NGUYỄN THỊ 
KIỀU KHA

0002182/PY-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính theo lịch phân 
công

Y sỹ KBCB đa khoa
- Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 
thuật

2
NGUYỄN THỊ 

THANH 
HUYỀN

003352/PY-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh, chữa bệnh thông 
thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính theo lịch phân 
công

Y sỹ KBCB đa khoa

3 ĐỖ THỊ HẢI 
YẾN

003496/PY-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 
thường theo quy định tại TT liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 
định mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác 
sy y học dự phòng, y sỹ

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính theo lịch phân 
công

Y sỹ KBCB đa khoa

4 HUỲNH NGỌC 
BẢO CHIÊU

003865/PY-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh, chữa bệnh thông 
thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính theo lịch phân 
công

Y sỹ KBCB đa khoa

5 NGUYỄN ĐÌNH 
TUÂN

000157/PY-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính theo lịch phân 
công

Y sỹ KBCB YHCT

Chuyển từ TYT 
Phường 4, Bắt đầu 
tham gia KCB tại 
TYT Bình Kiến từ 
ngày 01/11/2024

4.1. Danh sách đăng ký hành nghề tại TYT Bình Kiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   TRẠM Y TẾ BÌNH KIẾN
2. Địa chỉ: Liên Trì 1, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ/ngày và 07 ngày/tuần
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



6 LÝ MỸ TÂM 002910/PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 
tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính theo lịch phân 
công

Điều dưỡng

7 VÕ THỊ THẢO 0002180/PY-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ sinh

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính theo lịch phân 
công

Hộ sinh

ST
T Họ và tên

Số giấy phép 
hành 

nghề/Số 
chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành nghề **
Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh *** 

Vị trí chuyên môn
****

Thời gian 
đăng ký hành 
nghề tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
khác *****

Ghi chú ******

1 VÕ THANH 
SƠN

003484/PY-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính theo lịch phân 
công

Bác sỹ chuyên khoa 
YHCT

Chuyển đến TYT 
Phường 9, ngừng 
tham gia KCB tại 

TYT Bình Kiến kể 
từ ngày 25/11/2024

2 ĐOÀN THỊ 
HƯƠNG

0002168/PY-
CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ sinh

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6.

- Trực ngoài giờ hành chính theo lịch phân 
công

Hộ sinh

Chuyển đến TYT 
Phường 9, ngừng 
tham gia KCB tại 

TYT Bình Kiến kể 
từ ngày 01/11/2024

Tuy Hòa, ngày 25 tháng 11 năm 2024
ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký
ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

4.1. Danh sách ngừng hành nghề tại TYT Bình Kiến


		2024-11-28T11:19:20+0700




